
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NGÀNH HỌC

1 Vũ Bách Tùng 16/10/2003 Nam Thú Y

2 Nguyễn Thị Huỳnh Yên 28/02/2000 Nữ Thú Y

3 Bùi Thanh Tâm 15/12/2000 Thú Y

4 Huỳnh Minh Tiến 07/09/2000 Nam Thú Y

5 Huỳnh Ngọc Vân Thy 02/07/2004 Nữ Thú Y

6 Nguyễn Thị Xuân Hiền 03/10/2004 Nữ Thú Y

7 Vũ Hải Sơn 07/04/2004 Nam Thú Y

8 Nguyễn Thị Huỳnh Yên 28/02/2000 Nữ Thú Y

9 Trịnh Thị Na 04/06/2004 Nữ Thú Y

10 Đinh Thị Thanh Thảo 18/02/2002 Nữ Thú Y

11 Lê Ngọc Hân 10/03/2003 Nữ Thú Y

12 Phan Thị Cẩm Quyên 20/10/2004 Nữ Thú Y

13 Nguyễn Thị MỹDuyên 23/04/2004 Nữ Thú Y

14 Lê Trọng Nghĩa 12/08/2004 Nam Thú Y

15 Ngư Thị Hương Giang 13/10/2004 Nữ Thú Y

16 Mai Ngọc Hiếu 18/03/1999 Nam Thú Y

17 Nguyễn Lâm Tâm Như 16/12/2003 Nữ Điều Dưỡng

18 Phan Thị  Nguyệt 29/03/2000 Nữ Điều Dưỡng

19 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/05/1985 Nữ Dược

20 Hoàng MinhNhật 06/02/1992 Nam Dược

21 Nguyễn Thị PhươngAnh 10/05/1989 Nữ Dược

22 Dương Đình Vân Anh 09/05/2003 Nữ Dược

23 Trịnh Nguyễn Thúy Ngân 30/06/2003 Nữ Dược

24 Lê Thị Hoài Sinh 25/08/2005 Nữ Dược

25 Huỳnh Nghi Lâm 14/02/2007 Nữ Dược

26 Đoàn Lê Như Quỳnh 30/07/2004 Nữ CNTP

27 Hồ Nguyễn Hoàng Nhi 2003 Nữ CNTP

28 Nguyễn Hữu Phúc 26/05/2003 Nam CNTP - CNTT

29 Võ Kim Ngân 27/09/2004 Nữ QTKD

30 Trần Thị Ái Trinh 28/01/2004 Nữ KTDN

31 Cao Thị Thu Thảo Nữ KTDN

32 Phan Thị Tuyết Nga 15/05/2004 Nữ KTDN

33 Trần Thị Hồng Vân 16/04/2004 Nữ QTNHKS

34 Huỳnh Thị MỹHạnh 08/09/2004 Nữ QTNHKS

35 Lư Vĩnh Khang 29/10/2004 Nam KTPHCN

36 Nguyễn Hoàng Phú 06/02/2004 Nam CNOTO

37 Phan Kim Xuân Như 04/05/2007 Nữ CNTT - TKĐH

38 Trương Kiều Anh 26/05/2004 Nữ CNTT - TKĐH

42 Nguyễn Thị Lệ Quyên 05/07/2000 Nữ DVPL

43 Nguyễn Thị Quyển Nhi 04/09/2003 Nữ DVPL

44 Nguyễn Mỹ Huyền 11/08/2004 Nữ NN Anh

45 Lê Tiến Mạnh 06/02/2000 Nam Dược

46 Trần Khởi My 23/09/2007 Nữ Dược

47 Nguyễn Thị Thúy Hồng 02/12/2001 Nữ Dược

48 Phùng Thị Tuyết Anh 24/07/2003 Nữ Dược

49 Nguyễn Thị Bích Trâm 30/01/2004 Nữ Dược

50 Đặng Thị Thanh Vy 04/11/2002 Nữ Dược

51 Huỳnh Anh Tùng 02/01/1999 Nam Điều dưỡng

52 Huỳnh Minh Tiến 07/09/2000 Nam Thú Y

53 Trần Thị Thu Nguyệt 06/10/2004 Nữ Thú Y

54 Nguyễn Phan Thiên Ngân 23/11/2002 Nữ Thú Y

55 Nguyễn Anh Kiệt 15/08/2004 Nam Thú Y

56 Nguyễn Đào Khánh Duy 19/11/2004 Nam KTPHR

57 Ngụy Anh Minh 03/05/2006 Nam CNTT - TKĐH

58 Bùi Kim Hoàng Thy 30/12/2007 Nữ Kế Toán

59 Quách Minh Phúc 26/09/1999 Nam QTKD

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THÁNG 05/ 2022

SAI GON GIA DINH COLLEGE

SAI GON GIA DINH COLLEGE


